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LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 500127 PHÙNG THỊ PHƯƠNG DUNG 08/05/2009 0:00 X THCS Giao Hà 0 7.5 7.25 7.2 36.7 8 THPT A Hải Hậu

2 500352 NGUYỄN HUY NAM 01/02/2009 0:00 THCS Ngô Đồng 0 6.5 8.25 6.9 36.4 8.1 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

3 500260 NGUYỄN DUY KHÁNH
7/28/2009 12:00:00 

AM
THCS Giao Thuỷ 0 6.5 6.75 9.6 36.1 8.6 THPT A Hải Hậu THPT Lê Quý Đôn

4 500156 BÙI TIẾN ĐẠT
8/18/2009 12:00:00 

AM
THCS Giao Thuỷ 0 6.75 8.25 6 36 7.4 THPT A Hải Hậu

5 500422 TRẦN VĂN PHÚC 12/03/2008 0:00 THCS Giao Hải 0 7 7.75 6.5 36 8 THPT A Hải Hậu

6 500372 NGUYỄN KHÁNH NGỌC
6/15/2009 12:00:00 

AM
X THCS Giao Thuỷ 0 8 5.75 8 35.5 9 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

7 560020 NGÔ HẢI ANH
3/14/2009 12:00:00 

AM
THCS Xuân Vinh 0 7 7.75 6 35.5 8.3 THPT A Hải Hậu

8 560166 NGÔ THỊ HỒNG ĐIỆP
3/25/2009 12:00:00 

AM
X THCS Xuân Tiến 0 8.25 6.75 5.5 35.5 7.5 THPT A Hải Hậu THPT Lê Quý Đôn

9 420056 HOÀNG TIẾN CHUNG 02/07/2009 0:00 THCS Hải Phương 0 7.75 7.75 4.2 35.2 6.6 THPT A Hải Hậu

10 420060 NGUYỄN CÔNG DANH
5/19/2009 12:00:00 

AM

THCS Thị Trấn 

Cồn
0 6.25 7.5 7.7 35.2 7.3 THPT A Hải Hậu THPT Trần Nhân Tông

11 420167 NGUYỄN TUẤN HƯNG
1/30/2009 12:00:00 

AM
THCS Hải Xuân 0 7.75 6.75 6.2 35.2 6.7 THPT A Hải Hậu

12 420315 NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG 06/04/2009 0:00 X THCS Hải Chính 0 7.5 7.5 5.2 35.2 7.4 THPT A Hải Hậu

13 420318 BÙI THẾ QUANG
9/21/2009 12:00:00 

AM
THCS Hải Đông 0 7.25 7.25 6.2 35.2 8.1 THPT A Hải Hậu

Xét đỗ 13 học sinh có tổng điểm từ 35,2 trở lên

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU


